	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Sinh học 6
(Thời gian làm bài: 45 phút )
Không kể thời gian giao đề


I. Trắc nghiệm (3điểm):  Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi lại vào bài làm.
Câu 1. Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

A. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.

B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp.

C. Vách tế bào, chất tế bào, nư​ớc và không bào.

D. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

Câu 2. Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia ?

A. Tất cả các bộ phận của cây.             B. Chỉ ở mô phân sinh

C. Chỉ phần ngọn của cây.                        D. Tất cả các phần non có màu xanh của cây.

Câu 3: Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:  

A.  Thân

B.  Lá


C. Rễ


D. Hoa

Câu 4: Cây tầm gửi thuộc dạng: 


A. Rễ củ

B. Rễ giác mút
C. Rễ móc

D. Rễ thở

Câu 5: Khi diệt cỏ dại ta phải:

A Chặt cây
   B. Tuốt lá
   C. Nhổ cả gốc lẫn rễ      D. Cả 3 ý đều đúng.

Câu 6: Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng:

A. Khoai tây, cà rốt, su hào.              
B. Khoai tây, cà chua, bắp cải.

C. Khoai tây, gừng, mía.                      
D. Khoai tây, dưa leo, tỏi.

II. Tự luận(7 điểm):

Câu 1: Phân biệt rễ cọc và rễ chùm. Mỗi loại rễ cho một ví dụ minh họa? (2đ)

Câu 2: Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành và những cây ăn quả thường bấm ngọn? (2đ) 
Câu 3: Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng khí cacbonic CO2​ trong quá trình chế tạo tinh bột? Viết sơ đồ quá trình quang hợp (3đ)
.........Hết............

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Sinh 6


	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	I
	           Trắc nghiệm: 3 điểm
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	Mỗi ý trả lời đúng 0,5 đ



	II
	              Tự luận: 7điểm
	

	Câu 1

( 2đ )
	- Rễ cọc: Có một rễ chính to, khỏe; xung quanh mọc nhiều rễ con. Ví dụ: 

- Rễ chùm: Các rễ to dài gần bằng nhau mọc ra từ gốc của thân và tạo thành chùm. Ví dụ


	  1,0 đ

   1,0đ 

	Câu  2

( 2đ )
	- Cấu tạo ngoài của thân (1 điểm)

  + Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. 

  + Chồi nách có 2 loại là chồi hoa và chồi lá. 

  + Chồi hoa mang các mầm hoa sẽ phát triển thành hoa. 

  + Chồi lá mang mầm lá sẽ phát triển thành cành mang lá. 

- Giải thích đúng 2 ý mỗi ý (0,5điểm)

 + Những cây lấy gỗ thường tỉa cành vì: Tỉa cành để chất dinh dưỡng tập trung nuôi thân để thân phát triển cho cây cao lên giúp ta thu hoạch gỗ . 

+ Những cây lấy quả thường bấm ngọn vì: Khi bấm ngọn cây không lên cao, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành còn lại phát triển đem lại năng suất cao. 
	  0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,5đ 

0,5đ 

	Câu 3

( 3đ ) 
	- Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng CO2​ trong quá trình chế tạo tinh bột 

   + Đặt hai chậu cây vào chỗ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá tiêu hết.

   + Sau đó đặt mỗi chậu cây lên tấm kính ướt. Dùng 2 chuông thủy tinh A và B úp ra ngoài mỗi chậu cây. 

   + Trong chuông A cho thêm cốc nước vôi trong, để dung dịch này hấp thụ hết khí Cácboníc của không khí trong chuông.

   + Đặt cả hai chuông thí nghiệm ra chỗ nắng, sau khoảng 6h, ngắt lá của mỗi cây đưa vào dung dịch cồn đun sôi để phá hủy chất diệp lục, sau đó thử tinh bột bằng dung dịch iốt loãng. Lá của chuông A  có màu vàng nhạt, lá của chuông B có màu xanh tím. 

- Viết sơ đồ quá trình quang hợp.

  Nước      +         CO2           Ánh sáng     Tinh bột         +       O2

(Rễ hút từ đất)  (lấy từ không khí)          DL          (Trong lá)           ( thải ra ngoài MT)
	0,5đ 
0,5đ 

0,5đ

   1,0đ 

   0,5 đ 




